
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG Hà Nội, Ngày 26 Tháng 7 Năm 2024

LỚP: 10A5 Sĩ Số: 423
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0118110894 Trần Thị Minh Thư Nữ 31/08/2009 THCS Bắc Phú
2 0118011536 Đặng Thị Tuyết Nhung Nữ 07/03/2009 THCS Đức Hòa
3 0117082634 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 10/04/2009 THCS Việt Long
4 0150803230 Hoàng Thị Thanh Hà Nữ 07/11/2009 THCS Xuân Giang
5 0139759978 Nguyễn Thanh Thanh Hà Nữ 11/03/2009 THCS Tiên Dược
6 0131149049 Nguyễn Bá Đăng Nam 27/07/2009 THCS Đức Hòa
7 0117082534 Dương Bảo Ngân Nữ 20/09/2009 THCS Việt Long
8 0150699188 Nguyễn Minh Vũ Nam 26/03/2009 THCS Quang Tiến
9 0153761844 Nguyễn Thị Minh Ánh Nữ 25/09/2009 THCS Xuân Thu

10 0150575264 Phạm Đức Bình Nam 17/04/2009 THCS Nguyễn Du
11 0150917914 Nguyễn Minh Đức Nam 16/09/2009 THCS Kim Lũ
12 0150595824 Ngô Ngọc Quyết Nam 09/03/2009 THCS Thụy Lâm
13 0150622649 Nguyễn Nam Quyền Nam 11/04/2009 THCS Vân Hà
14 0117943163 Vũ Tiến Tài Nam 21/11/2009 THCS Tân Hưng
15 0131149135 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 18/08/2009 THCS Đức Hòa
16 0117944191 Trần Hải Yến Nữ 20/05/2009 THCS Đông Xuân
17 0150595823 Nguyễn Quốc Quân Nam 19/12/2009 THCS Thụy Lâm
18 0117085680 Phan Lê Phương Thúy Nữ 21/07/2009 THCS Phú Minh
19 0118478519 Nguyễn Tùng Anh Nam 22/01/2009 THCS Việt Long
20 0133787798 Đàm Đức Cường Nam 02/06/2009 THCS Thị Trấn
21 0150594697 Phạm Tràng Cương Nam 07/09/2009 THCS Thụy Lâm
22 0117980480 Ngô Thị Trang Nữ 01/07/2009 THCS Xuân Thu
23 0117913876 Trần Khánh An Nam 06/08/2009 THCS Bắc Phú
24 0139825957 Nguyễn Minh Châu Nữ 30/07/2009 THCS Tiên Dược
25 0150802028 Nguyễn Trương Khánh Linh Nữ 22/09/2009 THCS Xuân Giang
26 0117890685 Lê Thành Long Nam 10/12/2009 THCS Thị Trấn
27 0150601555 Ngô Đắc Khiêm Nam 01/02/2009 THCS Thụy Lâm
28 0150601573 Nguyễn Thế Trường Nam 09/06/2009 THCS Thụy Lâm
29 0117943740 Nguyễn Trường Giang Nam 18/09/2009 THCS Đông Xuân
30 0150595812 Lê Quang Long Nam 07/03/2009 THCS Thụy Lâm
31 0118010494 Nguyễn Minh Anh Nữ 04/06/2009 THCS Đức Hòa
32 0117976820 Nguyễn Tiến Dũng Nam 06/01/2009 THCS Xuân Thu
33 0139825964 Trịnh Đình Hữu Đạt Nam 17/03/2009 THCS Tiên Dược
34 0117981468 Hoàng Thị Thư Nữ 23/12/2009 THCS Xuân Thu
35 0118110898 Nguyễn Tiến Tới Nam 04/09/2009 THCS Bắc Phú
36 0150575344 Nguyễn Trọng Bách Nam 04/06/2009 THCS Nguyễn Du
37 0139760024 Nguyễn Hương Giang Nữ 30/06/2009 THCS Tiên Dược
38 0152947829 Nguyễn Thị Uyên Nữ 22/03/2009 THCS Bắc Phú
39 0118110364 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 07/04/2009 THCS Bắc Phú
40 0150575367 Trần Bảo Nam Nam 22/09/2009 THCS Nguyễn Du
41 0118003157 Nguyễn Minh Đức Nam 09/01/2009 THCS Tân Minh A
42 0148774229 Nguyễn Minh Thanh Nữ 01/04/2009 THCS Thị Trấn
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